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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 8 – ĐẮK LẮK 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Bản án số: 52/2025/DS-ST 

Ngày 29 - 9 - 2025 

V/v tranh chấp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, yêu 

cầu bồi thường thiệt hại tài sản 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

 

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN KHU VỰC 8 – ĐẮK LẮK, TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn-Chuû toïa phieân toøa: OÂng Hoàng Văn Vân. 

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân:  

1. Ông Nguyễn Tư Thế. 

2. Bà Nguyễn Thị Hệ. 

- Thö kyù phieân toøa: Baø Nguyeãn Thò Thuỷ - Thư ký Tòa án nhân dân khu 

vực 8 – Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk. 

- Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân khu vực 8 – Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk tham 

gia phieân toøa: Ông Nguyễn Quốc Khánh – Kieåm saùt vieân. 

Ngày 29 tháng 9 năm 2025, taïi truï sôû Toøa aùn nhaân daân huyện Kb (cũ) xeùt 

xöû sô thaåm coâng khai vuï aùn dân sự sơ thẩm thuï lyù soá 64/2021/TLST-DS ngày 22 

tháng 02 năm 2021, veà vieäc Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất, yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

51/2025/QĐXXST-DS ngày 25 tháng 8 năm 2025, quyết định hoãn phiên toà số 

46/2025/QĐST-DS ngày 12 tháng 9 năm 2025, giöõa caùc ñöông söï: 

1. Nguyên đơn: Ông Y K Niê (Ama Ng). 

Địa chỉ: Buôn Dr, xã C, huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk (nay là Buôn Đr, xã Kb, 

tỉnh Đắk Lắk) – có mặt. 

2. Bị đơn: Ông Y Km Mlô (Ama En), bà H Bin Niê. 

Cùng địa chỉ: Buôn Dr, xã C, huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk (nay là Buôn Dr, xã 

Kb, tỉnh Đắk Lắk) – vắng mặt. 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà H Lg Mlô (A Mí Ng). 

Địa chỉ: Buôn Dr, xã C, huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk (nay là Buôn Dr, xã Kb, 

tỉnh Đắk Lắk – có mặt. 

4. Người làm chứng: Ông Y S Mlô. 

Địa chỉ: Buôn Dr, xã C, huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk (nay là Buôn Dr, xã Kb, 

tỉnh Đắk Lắk) – vắng mặt (có đơn đề ngị xét xử vắng mặt). 
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- Anh Y D Niê – vắng mặt. 

- Ông Y Ph Mlô, sinh năm 1957 – có mặt. 

Cùng địa chỉ: Buôn Dr, xã C, huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk (nay là Buôn Dr, xã 

Kb, tỉnh Đắk Lắk). 

- Anh Y T Niê, sinh năm 1997. 

Địa chỉ: Buôn Dr, xã C, huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk (nay là Buôn Dr, xã Kb, 

tỉnh Đắk Lắk) – có mặt. 

- Anh Y N Mlô, sinh năm 1998. 

Địa chỉ: Buôn E, xã C, huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk (nay là Buôn E, xã C, tỉnh 

Đắk Lắk) – có mặt. 

- Ông Nguyễn Kim Ch. 

Địa chỉ: Thôn N, xã C, huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk (nay là Thôn N, xã Kb, tỉnh 

Đắk Lắk) – vắng mặt. 

- Anh Y Kh Mjao (A Ma S). 

Địa chỉ: Buôn EaNho, xã Chứ Kbô, huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk (nay là Buôn E, 

xã Kb, tỉnh Đắk Lắk) – vắng mặt (có đề nghị xét xử vắng mặt). 

- Anh Y Pn Niê. 

Địa chỉ: Buôn Dr, xã C, huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk (nay là Buôn Dr, xã Kb, 

tỉnh Đắk Lắk) – vắng  mặt. 

- Anh Y V Kbuôr. 

Địa chỉ: Buôn K, xã C, huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk (này là Buôn K, xã C, tỉnh 

Đắk Lắk) – vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt). 

- Anh Y Kc Niê. 

Địa chỉ: Buôn Dr, xã C, huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk (nay là Buôn Dr, xã Kb, 

tỉnh Đắk Lắk) – vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khôûi kieän, quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa, nguyên 

đơn trình baøy: 

Vào ngày 17/5/1999, tôi có nhận sang nhượng từ vợ chồng ông Y Km Mlô 

và bà H B Niê một lô đất có diện tích khoảng 1,2 héc ta (diện tích theo giấy sang 

nhượng là 1 héc ta, còn diện tích chuyển nhượng bằng miệng là 02 sào), đất có tứ 

cận: Phía đông giáp rẫy ông Y S Niê (tên thường gọi là Ama B), cạnh dài 

134,07m; phía tây giáp giáp rẫy ông Y Am Niê (nay là đất ông Y U Niê, ông Y K), 

cạnh dài là 97,13m; phía nam giáp rẫy của Y Km có cạnh dài 98,24m và 39,03m; 

phía bắc giáp đường đi, cạnh dài 41.65m và 32,13m. 

Hai bên thoả thuận giá chuyển nhượng 4 triệu đồng/sào x 12 sào (1,2ha) = 

48.000.000 đồng. Tuy nhiên, ông Y Km, bà H B đồng ý bớt cho tôi số tiền 

1.000.000 đồng nên tôi còn lại phải trả là 47.000.000 đồng. Đối với diện tích đất 1 

héc ta chúng tôi có lập giấy sang nhượng đất rẫy viết tay nhưng không qua thủ tục 

công chứng, chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với diện tích 

02 sào hai bên chỉ mua bán chuyển nhượng bằng miệng với nhau, đến ngày 
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21/5/1999 tôi đã thanh toán cho ông Y Km và bà H B số tiền 40.000.000 đồng, 

khoảng 5 ngày sau tôi giao hết số tiền 7.000.000 đồng còn lại cho ông Y Km và bà 

H B. 

Giấy tờ sang nhượng đất rẫy cà phê lập ngày 17/5/1999 và giấy giao tiền 

mua rẫy cà phê ngày 21/5/1999 đều do ông Y S Mlô (tên thường gọi là Ama P) 

lập, lý do vì tại thời điểm viết giấy sang nhượng đất ông Y Km và bà H B không 

biết chữ nên ông bà đồng ý để ông Y S Mlô viết hộ chữ “A Ma En” ở mục người 

sang nhượng tại giấy sang nhượng đất rẫy lập ngày 17/5/1999 và mục người nhận 

tại giấy giao nhận tiền rẫy cà phê lập ngày 21/5/1999. Quá trình lập giấy sang 

nhượng đất rẫy cà phê và giấy giao nhận tiền rẫy cà phê có anh Y Dum Niê chứng 

kiến đồng ý và ký xác nhận với vai trò là người làm chứng, sau đó ngày 29/5/1999 

cũng trong giấy sang nhượng có xác nhận của thôn trưởng thôn Drah là ông Y 

Pléch. 

Sau khi nhận chuyển nhượng tôi được ông Y Km và bà H B giao toàn bộ 

diện tích đất rẫy và canh tác ổn định từ đó và không có tranh chấp với ai. 

Hiện nay tôi được biết trong tổng diện tích đất tôi nhận sang nhượng nêu 

trên có phần diện tích 7.099,6m
2
 thuộc một phần thửa đất số 30, tờ bản đồ số 17, 

tổng diện tích 14.330m
2
, đã được Uỷ ban nhân dân huyện Kb cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất vào ngày 30/12/1996 mang tên ông Y Km, phần diện tích 

4.900,4m
2
 chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất.  

Tôi đã nhiều lần yêu cầu ông Y Km và bà H B sang tên giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho tôi nhưng ông, bà không thực hiện. Vì vậy, tôi khởi kiện 

yêu cầu Toà án giải quyết buộc ông Y Km Mlô và bà H B Niê thực hiện các thủ 

tục để sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô đất mà tôi đã nhận 

sang nhượng nêu trên. Trường hợp ông Y Km và bà H B Niê không thực hiện thì 

yêu cầu Toà án công nhận việc chuyển nhượng đất giữa tôi và ông Y Km Mlô, bà 

H B Niê đối với lô đất nêu trên. Đồng thời đề nghị Toà án kiến nghị đến Uỷ ban 

nhân dân huyện Kb cho tôi kê khai đăng ký cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. 

Tôi đồng ý với các kết quả xem xét thẩm định, định giá tài sản của Toà án, 

tôi đề nghị Toà án căn cứ các kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản 

để giải quyết vụ án và không có ý kiến gì về các kết quả này. 

Quá trình giải quyết vụ án tôi có bổ sung yêu cầu khởi kiện vì trước thời 

điểm Toà án thụ lý giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất giữa tôi và bị đơn là ông Y Km Mlô và bà H B Niê, vào ngày 07/02/2020 

ông Y Km Mlô, bà H B Niê đã tự ý thuê ông Nguyễn Kim Ch đến lô đất mà tôi 

đang quản lý, sử dụng để dọn dẹp, san bằng, múc hố trồng mới lại cây cà phê mặc 

dù chưa được sự đồng ý của tôi, đến ngày 09/02/2020 ông Ch thuê lại anh Y Kh 

Mjao, đến và dùng máy cưa, cưa lốc, cắt cành cây cà phê của tôi gây thiệt hại 428 

cây cà phê Robusta trồng từ năm 1999, trị giá theo định giá là 109.440.000 đồng. 

Sau khi sự việc xảy ra tôi đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Kb, yêu cầu giải 
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quyết xử lý ông Y Km Mlô về hành vi huỷ hoại tài sản, đến ngày 27/4/2020 cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kb có thông báo kết quả giải quyết nguồn 

tin báo tội phạm số 626/TB-ĐTTH, cho rằng hành vi của ông Y Km Mlô không 

cấu thành tội phạm nên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Y 

Km. Vì vậy, tôi yêu cầu khởi kiện bổ sung với nội dung yêu cầu Toà án giải quyết 

buộc ông Y Km, bà H B Niê bồi thường thiệt hại giá trị tài sản đối với 428 cây cà 

phê của tôi với số tiền là 109.440.000 đồng. 

Tại phiên toà nguyên đơn ông Y K Niê giữ nguyên các yêu cầu khởi kiện 

yêu cầu Toà án công nhận hợp đồng sang nhượng đất rẫy cà phê ngày 17/5/1999, 

buộc bị đơn phải thực hiện thủ tục sang tên quyền sử dụng đất cho nguyên đơn và 

trình bày số tiền 7.000.000 đồng còn thiếu khi nhận sang nhượng đất đã đưa hết cho 

ông Y Km, bà H B nhưng không có chứng minh cho việc đã đưa số tiền này nên đề 

nghị Toà án xem xét theo quy định của pháp luật. Đối với thoả thuận đưa số tiền 

200.000.000 đồng theo biên bản thoả thuận ngày 13/6/2019 khi ông Y Km khởi 

kiện đối với ông Y K thì ông Y K cho rằng lý do có thoả thuận này là do hai bên 

thống nhất việc ông Y Km, bà H B sẽ làm thủ tục sang nhượng đất cho ông Y K và 

rút đơn khởi kiện, còn ông Y K sẽ đưa số tiền 200.000.000 đồng cho ông Y Km khi 

làm xong thủ tục sang tên quyền sử dụng đất nhưng sau khi ông Y Km rút đơn khởi 

kiện, ông Y K rút yêu cầu phản tố thì hai bên không thực hiện được thoả thuận. 

Bị đơn quá trình giải quyết vụ án đều vắng mặt trong quá trình giải quyết 

vụ án, mặc dù đã được cấp, thông báo, tống đạt các văn bản tố tụng theo quy định 

của pháp luật, không có ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Căn cứ 

các tài liệu chứng cứ do Toà án thu thập từ hồ sơ vụ án dân sự khi ông Y Km khởi 

kiện đối với ông Y K Niê thì ông Y Km Mlô, bà H B Niê đều trình bày: 

Gia đình ông Y Km có một lô rẫy cà phê ở Buôn Dr, xã C, huyện Kb, tỉnh 

Đắk Lắk, lô đất này do gia đình khai phá từ trước và trồng cà phê từ năm 1990, 

được Uỷ ban nhân dân huyện Kb cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 

002942 ngày 30/12/1996, chứng nhận hộ Y Km Mlô được quyền sử dụng 

14.330m
2
 thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ số 17, tại xã C, huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk. 

Đầu năm 1999, ông A Ma Ng hỏi mua rẫy cà phê của ông nhưng ông không bán, 

ông có cho ông A Ma Ng thuê khoán trong thời gian 07 năm (từ năm 1999 đến 

năm 2006), diện tích là 1 ha và 08 hàng cà phê (khoảng 4 sào), với số tiền thuê là 

48.000.000 đồng. Ngày 17/5/1999, ông A Ma Ng đến nhà đưa cho ông số tiền 

40.000.000 đồng, còn lại 8.000.000 đồng hẹn đến 30/02/2000 sẽ trả đủ, ông có hỏi 

ông A Ma Ng là hợp đồng đâu thì ông Y K nói 2, 3 ngày nữa viết cũng được. Ông 

nhận số tiền 40.000.000 đồng, ông A Ma Ng cam kết nếu ông A Ma Ng tự bán rẫy 

cà phê nói trên thì phải bồi thường (chịu phạt) cho gia đình ông số tiền 20.000.000 

đồng, đồng thời phải trả lại diện tích cà phê nói trên cho gia đình ông và không 

làm hợp đồng nữa. Ngày 30/02/2000 ông A Ma Ng đến nhà đưa ông số tiền 

7.000.000 đồng nhưng ông không nhận vì còn thiếu 1.000.000 đồng như đã thoả 

thuận và ông A Ma Ng chưa lập hợp đồng thuê khoán. Sau đó, ông A Ma Ng đưa 

cho ông một tờ giấy có nội dung: “giấy giao tiền mua rẫy cà phê” viết vào ngày 



 5 

21/5/1999, ông không đồng ý ký vào giấy này vì ông không bán đất rẫy mà chỉ 

giao khoán cho ông A Ma Ng trong 7 năm. Ông A Ma Ng nói phải ký để làm tin, 

chứ không ký thì ông A Ma Ng mất tiền thì sao ?, vì đã nhận số tiền 40.000.000 

đồng của ông A Ma Ng nên ông chỉ ghi chữ A Ma En để làm tin là ông đã nhận số 

tiền 40.000.000 đồng. 

Năm 2007, ông đòi lại đất nhưng ông A Ma Ng không chịu trả, tại buổi hoà 

giải ngày 15/02/2012 tại nhà ông A Ma Ng thì ông Y S Mlô (phó trưởng Công an 

xã C là cậu ruột của ông A Ma Ng), ông A Ma Ng có đưa ra 01 tờ giấy có tiêu đề 

“Giấy sang nhượng đất rẫy cà phê” viết vào ngày 17/5/99 do ông Y S Mlô viết và 

ký dưới phần “người sang nhượng ký tên A Ma En”, đây không phải là chữ ký của 

ông. 

Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan bà H Lg Mlô trình bày: 

Tôi là vợ ông Y K Niê, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chồng tôi, đề 

nghị Toà án xem xét giải quyết chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của chồng tôi. Tôi 

cũng đồng ý với các kết quả xem xét thẩm định tại chỗ và kết quả định giá tài sản, 

tôi không có ý kiến bổ sung gì thêm. 

 Người làm chứng ông Y S Mlô (A Ma Phen) quá trình giải quyết vụ án, 

đã trình bày: 

Vào ngày 17/5/1999 hai bên ông Y Km và ông Y Kung Niê có nhờ tôi viết 

giấy sang nhượng đất rẫy cà phê và đến ngày 21/5/1999 viết giấy giao tiền mua rẫy 

cà phê. Do ông Y Km Mlô (A Ma En) không biết viết chữ nên đã nhờ tôi ký vào 

nơi người sang nhượng – A Ma En trong giấy sang nhượng đất rẫy cà phê và nơi 

người nhận tiền – A Ma En trong giấy giao tiền mua rẫy cà phê. Cả hai việc sang 

nhượng và giao tiền giữa hai bên đều tự nguyện, tôi và con trai ông Y Km Mlô là 

ông Y D Niê là người chứng kiến toàn bộ sự việc. Hiện nay giữa ông Y Km Mlô 

và ông Y K Niê đang tranh chấp tôi không có yêu cầu gì đề nghị Toà án xem xét 

theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ các tài liệu chứng cứ do đương sự đề nghị Toà án thu thập, 

người làm chứng anh Y Dm Niê trình bày:  

Việc sang nhượng đất rẫy cà phê ngày 17/5/1999 giữa cha tôi là ông Y Km 

Mlô và ông Y K Niê tôi không được chứng kiến và cũng không biết gì về việc này. 

Tôi khẳng định chữ ký nơi người làm chứng viết tên - Y D Niê trong giấy sang 

nhượng trên không phải là của tôi, chỉ khi hai bên đưa giấy giao tiền mua rẫy cà 

phê ngày 21/5/1999 cho tôi, vì thời gian đó tôi còn quá nhỏ nên cũng không biết 

nội dung trong giấy viết gì, chỉ biết người lớn bảo ký thì tôi ký vào. Ngoài ra tôi 

không biết gì thêm sự việc nào nữa.  

Căn cứ các tài liệu chứng cứ do đương sự đề nghị Toà án thu thập và tại 

phiên toà người làm chứng ông Y Pl Mlô trình bày: Trước đây tôi là thôn trưởng 

thôn Dr, xã C, việc sang nhượng đất rẫy cà phê ngày 17/5/1999 và việc viết giấy 

sang nhượng giữa ông Y Km Mlô (A Ma En) và ông Y K Niê (A Ma Ng) diễn 

biến sự việc thế nào tôi không chứng kiến. Đến ngày 29/5/1999 ông Y K Niê đưa 
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tôi 01 tờ giấy có tiêu đề giấy sang nhượng đất rẫy cà phê đến nhờ tôi xác nhận việc 

sang nhượng giữa hai bên, sau khi xem thấy giấy sang nhượng có người sang 

nhượng, bên nhận sang nhượng và người làm chứng thì tôi ký xác nhận, ngoài ra 

tôi không biết gì thêm. 

Quá trình giải quyết vụ án người làm chứng anh Y Ng Mlô trình bày: 

Tôi từ nhỏ đi học đến năm lớp 9 thì nghỉ học (năm 2016), sau khi nghỉ học 

thì ở nhà phụ giúp bố mẹ tôi làm rẫy, tôi giúp bố mẹ làm trên lô rẫy mà hiện nay 

gia đình tôi đang tranh chấp với ông Y Km Mlô, bà H B Niê, lô rẫy này bố mẹ tôi 

mua từ ông Y Km Mlô và bà H B Niê, việc bố mẹ tôi mua rẫy của họ thì buôn 

trưởng cũng có biết, khi tôi lớn lên cũng nhiều lần nghe buôn trưởng nói về việc bố 

mẹ tôi đã mua lô đất rẫy hiện nay đang tranh chấp. Ngoài những lời trình bày nêu 

trên tôi không có ý kiến gì khác, mong Toà án xem xét giải quyết cho bố mẹ tôi.  

Quá trình giải quyết vụ án người làm chứng anh Y Tm Niê trình bày: 

Tôi lấy con gái ông Y K Niê và bà H Lg Mlô, về sinh sống cùng gia đình vợ 

ở Buôn Dr, xã C, huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk từ năm 2022. Quá trình sống tại nhà vợ 

thì bản thân tôi có giúp vợ và bố mẹ vợ cùng làm rẫy tại lô đất đang tranh chấp 

giữa bố mẹ vợ tôi và ông Y Km Mlô, bà H B Niê, theo tôi biết thì lô đất rẫy này do 

bố mẹ vợ tôi mua từ ông Y Km, bà H B từ lâu, vẫn sử dụng ổn định cho đến nay. 

Căn cứ các tài liệu do đương sự đề nghị Toà án thu thập, người làm 

chứng ông Nguyễn Kim Ch trình bày: 

 Khoảng 11 giờ 00 phút ngày 07/02/2020 tôi đang sửa máy múc ở nhà thì có 

người dân tộc Ê đê (sau này tôi biết là ông Y Km Mlô hay còn gọi là A Ma En) 

đến hỏi tôi có múc cây cà phê không, tôi trả lời là có, ông Y Km hỏi múc thế nào 

thì tôi trả lời nếu cây cà phê to thì tôi không lấy tiền còn cây cà phê nhỏ thì ông Y 

Km trả thêm tiền, việc cắt cành, đốt dọn do ông Y Km Mlô tự làm. Tuy nhiên ông 

Y Km nói đã cắt trước đó vài chục cây nhưng đau tay nên nhờ tôi cắt giúp, đồng 

thời nói rằng cà phê trong rẫy gốc to trồng từ năm 1990 nên tôi đồng ý. Qua trao 

đổi ông Y Km cho biết thuê tôi múc cây cà phê để tái canh lại cây cà phê mơi, tôi 

hỏi địa chỉ, số điện thoại liên lạc rồi ông Y Km ra về. Đến trưa ngày 08/02/2020 

ông Y Km đến tìm tôi hỏi về việc thuê tôi múc cây cà phê nên tôi hẹn chiều cùng 

ngày vào xem rẫy, đến 14 giờ 00 phút ngày 08/02/2020 tôi cùng ông Y Km đến 

một rẫy cà phê thuộc Buôn Dr, xã C, huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk, được ông Y Km 

cho biết diện tích khoảng 1,2 hecta, tôi đi xem xét xung quanh để khi cắt, múc cây 

không nhầm sang rẫy của người khác, tôi nói với ông Y Km việc cắt cây cà phê tôi 

thuê người khác cắt nên ông phải có mặt khi người cắt cành làm việc để giám sát, 

chỉ cắt đúng phần rẫy của ông Y Km nên ông Y Km đồng ý. Tôi hẹn ông Y Km 

bắt đầu cắt cành vào ngày 09/02/2020. Sau đó tôi có thuê anh A Ma Sao không rõ 

tên thật, địa chỉ ở Buôn EaNho, xã Chứ Kbô, huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk để cắt cành 

trước ở rẫy cà phê của ông Y Km, anh A Ma Sao được ông Y Km đón và dẫn đến 

rẫy cà phê ở Buôn Dr, xã C, huyện Kb để cắt cây cà phê vào ngày 09/02/2020 còn 

tôi không vào. Đến tối ngày 09/02/2020 tôi nghe thông tin rẫy cà phê mà ông Y 

Km thuê tôi múc đang tranh chấp với người khác, việc A Ma Sao cắt cây cà phê bị 
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tố cáo đến cơ quan công an nên cơ quan công an liên hệ với tôi để làm việc. Tôi 

chỉ hợp đồng bằng miệng với ông Y Km, ông Y Km thuê tôi cắt cây cà phê, múc 

gốc để dọn dẹp, san lấp mặt bằng với mục đích trồng lại cây cà phê mới và nghe 

ông Y Km nói rẫy cà phê là của ông Y Km nhưng thực tế của ai thì tôi không rõ. 

Ngoài ra ông Y Km và tôi cũng trao đổi về vệc thuê tôi múc hố để trồng lại cà phê 

sau khi dọn dẹp xong mặt bằng nhưng việc múc hố cà phê chúng tôi sẽ thoả thuận 

sau. Lô rẫy cà phê có diện tích khoảng 1,2 hecta, cây cà phê trên đất trồng đã già, 

khu vực xung quanh rẫy của ông Y Km tôi thấy mọi người đã tưới hoặc đã cải tạo 

đất, còn rẫy cà phê của ông Y Km cà phê xấu, chưa tưới nước. 

Quá trình giải quyết vụ án người làm chứng anh Y Von Kbuôr trình bày: 

Vào khoảng năm 2020 tôi và anh Y Kiêm cùng đi cưa cây cà phê tại lô rẫy 

sát rẫy của ông Y K (sau này được biết là rẫy của ông Y K), có nghe tiếng cưa 

nhưng không biết đó là rẫy của ai, ai đang cưa, cưa cái gì cũng không rõ, chỉ khi 

thấy lực lượng công an đi vào làm việc, tôi và anh Y Kiêm cùng đến xem mới biết 

là có người cưa cây cà phê ở vườn đó, chúng tôi cũng không quen người cưa, sau 

đó chúng tôi cũng được cơ quan công an huyện Kb mời về lấy lời khai, những gì 

chúng tôi biết, chứng kiến đều đã khai tại cơ quan công an, tôi không liên quan gì 

đến việc cưa cây cà phê tại vườn ông Y K Niê, ngoài ra tôi không biết gì thêm. 

Quá trình giải quyết vụ án người làm chứng anh Y Kiêm Niê trình bày: 

Vào khoảng năm 2020 tôi và anh Y Von Kbuôr là người cùng buôn đã cùng 

đi cưa cây cà phê tại lô rẫy sát rẫy của ông Y K (sau này mới được biết là rẫy của 

ông Y K), có nghe tiếng cưa nhưng không biết đó là rẫy của ai, ai đang cưa, cưa 

cái gì cũng không rõ, chỉ khi thấy lực lượng công an đi vào làm việc thì tôi và anh 

Y Von cùng đến xem mới biết là có người cưa cây cà phê ở vườn đó, chúng tôi 

không tham gia, không được thuê, chúng tôi cũng không quen người cưa, sau đó 

chúng tôi cũng được cơ quan công an huyện Kb mời về lấy lời khai, những gì tôi 

biết, chứng kiến đều đã khai tại cơ quan công an, tôi không liên quan gì đến việc 

cưa cây cà phê tại vườn ông Y K Niê, về số lượng cây cà phê bị cưa tôi không biết, 

ngoài ra tôi không biết, không chứng kiến gì thêm. 

Quá trình giải quyết vụ án người làm chứng anh Y Khuynh Mjao (A Ma 

Sao) trình bày: 

Do thời gian đã lâu nên tôi không còn nhớ cụ thể ngày nào nhưng vào năm 

2020 tôi được ông Nguyễn Kim Ch, sinh năm 1965, trú tại Thôn N, xã C, huyện 

Kb, tỉnh Đắk Lắk thuê tôi đi cưa cắt các cây cà phê, lúc đó ông chủ rẫy cũng có 

mặt nhưng tôi không biết đó là ai, tên gì và tôi cũng không hỏi, tôi được ông Châu 

thuê nên tôi làm, tôi dùng cưa lốc do ông Ch đưa cắt cành cây cà phê trong rẫy, tôi 

cũng không biết rẫy đó là của ai, do ai làm chủ, cũng không rõ có tranh chấp hay 

không, tôi không nhớ số lượng cây cà phê bị cắt do không đếm.  

Căn cứ các tài liệu do đương sự đề nghị Toà án thu thập, người làm 

chứng anh anh Y Pn trình bày: 

Tôi là con ruột ông Y Km Mlô, có biết mặt ông Y K Niê nhưng không rõ ở 

Buôn Drah 1 hay Buôn Dr, vào khoảng 12 giờ ngày 09/02/2020 sau khi ăn cơm 
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trưa xong bố tôi là Y Km Mlô nói tôi chiều chạy qua rẫy, rẫy mà gia đình đang 

tranh chấp với ông Y K Niê (còn gọi là A Ma Ng) ở khu vực Buôn Dr, xã C, huyện 

Kb để trông cho người ta cắt cây cà phê. Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày tôi đi 

xe mô tô vào trong rẫy đang tranh chấp với ông A Ma Ng, lúc đó tôi thấy có một 

thanh niên khoảng 25 đến 27 tuổi đang dùng cưa lốc để cắt cà phê thì có hai người 

đàn ông (không rõ tên, địa chỉ) đang dùng cưa lốc để cắt rễ cà phê. Đến khoảng 15 

giờ 30 phút cùng ngày, vợ chồng nhà A Ma Ng đến chỗ đang cắt cây cà phê và 

chúng tôi có lời qua tiếng lại với nhau, trước đó khoảng 14 giờ 30 phút, bố tôi 

cũng chạy xe máy tới, hai bố con chúng tôi đứng cạnh rẫy để trông người thanh 

niên cắt cây cà phê. 

Quá trình giải quyết vụ án Toà án đã tiến hành mở phiên họp tiếp cận, công 

khai chứng cứ và hoà giải nhưng bị đơn đều vắng mặt nên không thể tiến hành hoà 

giải. 

Taïi phieân toøa Kieåm saùt vieân ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân khu vực 8 – 

Đắk Lắk phaùt bieåu yù kieán veà vieäc tuaân theo phaùp luaät trong quaù trình giaûi quyeát 

vuï aùn cuûa Thaåm phaùn, Hoäi thaåm nhaân daân vaø cuûa nhöõng ngöôøi tham gia toá 

tuïng. 

Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ án 

cũng như tại phiên tòa, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký đã thực hiện đúng và 

đầy đủ trình tự, thủ tục tố tụng của phiên tòa sơ thẩm. Đối với nguyên đơn, người 

có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình 

theo quy định của Điều 70, 71, 73 của Bộ luật tố tụng dân sự. Bị đơn đã được cấp, 

tống đạt, thông báo hợp lệ các thủ tục tố tụng nhưng đã vắng mặt trong suốt quá 

trình giải quyết vụ án và vắng mặt tại phiên toà đến lần thứ hai mà không có lý do, 

không thực hiện đúng và đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại 

Điều 70, 72 của Bộ luật tố tụng dân sự, việc xét xử vắng mặt bị đơn là đúng quy 

định theo Điều 227, 228 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về giải quyết nội dung vụ án: Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ 

vụ án, lời trình bày của đương sự nhận thấy, ý kiến trình bày của ông Km cho rằng 

giữa ông và ông Y K có lập hợp đồng giao khoán bằng miệng, theo đó ông giao 

cho ông Y K 1,2 hecta rẫy cà phê trong thời gian 07 năm (từ năm 1999 đến năm 

2006) với số tiền thuê là 48.000.000 đồng, hết thời hạn giao khoán ông Y K phải 

có nghĩa vụ trả lại đất là không có căn cứ, bởi lẽ: Ông không cung cấp được chứng 

cứ nào liên quan đến hợp đồng giao khoán và ông Y K cũng không thừa nhận, mặt 

khác từ khi nhận đất đến nay, gia đình ông Y K vẫn sử dụng ổn định diện tích đất 

này, đến thời hạn hợp đồng ông Y K không trả lại đất nhưng đến năm 2013 ông Y 

Km mới khởi kiện tại Toà án vì cho rằng chỉ giải quyết nội bộ trong dòng tộc. Hợp 

đồng chuyển nhượng rẫy cà phê ngày được lập thành văn bản ngày 17/5/1999 và 

giấy giao tiền mua rẫy cà phê ngày 21/5/1999 giữa hộ ông Y K và hộ ông Y Km, 

kết luận giám định chữ ký, chữ viết A Ma En trong giấy sang nhượng và giấy giao 

tiền không phải do cùng một người viết ra. Tuy nhiên, bản chất của hợp đồng đã 
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thể hiện ý chí của ông Y Km là sang nhượng cho ông Y K, được người làm chứng 

là ông Y S Mlô viết hộ vì lý do ông Y Km không biết chữ, sau đó đến thôn trưởng 

xác nhận nên việc sang nhượng đất rẫy cà phê giữa ông Y Km và ông Y K là có 

thật.  

Về hình thức hợp đồng mặc dù không được công chứng, chứng thực nhưng 

đất sang nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bên nhận sang 

nhượng đã canh tác, trồng thêm nhiều cây lâu năm, bên chuyển nhượng không có ý 

kiến và người nhận chuyển nhượng cũng không bị cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền xử lý vi phạm hành chính về hành vi nào. Thực tế hai bên đã thực hiện hợp 

đồng, ông Y K đã nhận toàn bộ diện tích đất rẫy sang nhượng và canh tác từ năm 

1999 đến nay, giấy giao tiền ngày 21/5/1999 thể hiện bên giao đã đưa cho bên 

nhận số tiền 40.000.000 đồng có chữ ký của hai bên, còn số tiền 7.000.000 đồng 

ông Y K cho rằng đã được bớt 1.000.000 đồng và đã đưa đủ số tiền 7.000.000 

đồng cho ông Y Km nhưng có có chứng cứ chứng minh việc đưa tiền, không được 

ông Y Km thừa nhận . Do đó căn cứ giấy sang nhượng đất rẫy cà phê, ghi nhận giá 

chuyển nhượng là 48.000.000 đồng thì ông Y K đã trả được 40.000.000 đồng, đã 

thực hiện được 83,33%, còn lại số tiền 8.000.000 đồng tương ứng 16,67% chưa 

thực hiện xong. Vì vậy cần buộc ông Y K tiếp tục trả cho Y Km, bà H B số tiền 

còn lại theo giá thị trường tại thời điểm giải quyết vụ án là phù hợp, giá trị đất và 

cây trồng trên đất theo giá thị trường theo kết quả định giá là 1.307.313.000 đồng, 

16,67 % tương ứng số tiền là 217.929.077 đồng.  

Từ những phân tích và nhận định trên, đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 26, 

điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 của bộ luật tố tụng dân sự; các Điều 

414, 697, 700, 701, 702 của Bộ luật dân sự; Điều 106, 107 Luật đất đai năm 2003 

để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Y K Niê:  

Công nhận hợp đồng chuyển nhượng đất rẫy cà phê lập ngày 17/5/1999 giữa 

vợ chồng ông Y Km Mlô, bà H B Niê và vợ chồng ông Y K Niê, bà H Lg Mlô. 

Buộc vợ chồng ông Y Km Mlô, bà H B Niê có nghĩa vụ phối hợp cùng vợ chồng 

ông Y K Niê, bà H Lg Mlô làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật. 

Buộc vợ chồng ông Y K Niê, bà H Lg Mlô có nghĩa vụ trả cho vợ chồng 

ông Y Km Mlô, bà H Bin Niê số tiền sang nhượng đất còn thiếu là 217.929.077 

đồng. 

Về yêu cầu khởi kiện bổ sung: Ngày 07/02/2020 ông Y Km, bà H B Niê đã 

tự ý thuê ông Nguyễn Kim Ch đến lô đất mà ông Y K đang khởi kiện để dọn dẹp, 

san bằng, múc hồ trồng mới lại cây cà phê mặc dù chưa được sự đồng ý của ông Y 

K. Đến ngày 09/02/2020 ông Ch thuê lại anh Y Kh Mjao đến dùng cưa, cưa lốc để 

cắt cành cây cà phê của ông Y K, cụ thể tổng thiệt hại của 428 cây cà phê Robusta 

trồng từ năm 1999, trị giá theo định giá là 109.440.000 đồng. Vì vậy, cần chấp 

nhận yêu cầu của ông Y K, buộc bị đơn ông Y Km, bà H B Niê phải bồi thường 

thiệt hại giá trị tài sản đối với 428 cây cà phê cho ông Y K với số tiền 109.440.000 

đồng. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghieân cöùu caùc taøi lieäu coù trong hoà sô vuï aùn ñaõ ñöôïc thaåm tra taïi 

phieân toøa vaø caên cöù vaøo keát quaû tranh luaän taïi phieân toøa, Hoäi ñoàng xeùt xöû nhaän 

ñònh: 

[1] Về quan heä phaùp luaät tranh chaáp: Đây laø loại vieäc tranh chaáp về hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản 

thuoäc thaåm quyeàn giaûi quyeát cuûa Toøa aùn theo quy ñònh tại khoản 3, khoản 6 

Ñieàu 26 Bộ luật tố tụng dân sự vaø loaïi vieäc tranh chaáp naøy thuoäc thaåm quyeàn 

giaûi quyeát cuûa Toøa aùn nhaân dân huyện Krông Búk (nay là Toà án nhân dân khu 

vực 8 – Đắk Lắk) và theo quy ñònh taïi ñieåm a khoản 1 Ñieàu 35, ñieåm a khoản 1 

Ñieàu 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Bị đơn quá trình giải quyết vụ án đã được triệu tập tham gia tố tụng nhưng 

đều vắng mặt, khi Toà án đưa vụ án ra xét xử đã cấp, tống đạt, thông báo hợp lệ 

các văn bản tố tụng để tham phiên toà nhưng bị đơn vắng mặt tại phiên toà đến lần 

thứ hai nên việc xét xử vắng mặt bị đơn là đúng quy định tại Điều 227, 228 của Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, Hội đồng xét xử nhận định. 

[2.1] Về hiện trạng diện tích đất chuyển nhượng, căn cứ kết quả xem xét 

thẩm định tại chỗ, định giá tài sản đã xác định: 

Phần điện tích đất tranh chấp thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ số 17, có diện 

tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 002942, cấp ngày 30/12/1996 

cho hộ ông Y Km Mlô là 14.330m
2
, tại Buôn Dr, xã C, huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk 

(nay là xã Kb, tỉnh Đắk Lắk). Trong đó, diện tích ông Y K nhận chuyển nhượng 

của ông Y Km Mlô có diện tích theo hiện trạng sử dụng là: 12.450,6m
2
, có vị trí tứ 

cận: 

Phía đông giáp đất ông Y S; Phía tây giáp đất ma súp, ông Y L; Phía nam 

giáp phần đất ông Y Km Mlô quản lý, sử dụng; Phía bắc giáp đường đất. 

Trong 12.450,6,m
2
 gồm hai phần: Phần diện tích nằm trong giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số H 002942 là 7223,5m
2
, phần chưa được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất là 5227,1m
2
, có đặc điểm: 

- Diện tích đất 7223,5m
2
, có vị trí tứ cận: Phía đông giáp phần đất chưa có 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (5227,1m
2
); phía tây giáp đất ma súp, ông Y 

Leam; phía nam giáp phần đất ông Y Km Mlô quản lý, sử dụng; phía bắc giáp 

đường đất; 

Trên đất có 750 cây cà phê, trồng năm 1996, 01 cây mít trồng năm 1998, 02 

cây xoài trồng năm 1999, 11 cây bơ trồng năm 2018. 

- Diện tích đất 5227,1m
2
 có đặc điểm: Phía đông giáp đất ông Y Sick; phía 

tây giáp phần đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (7223,5m
2
); phía nam 

giáp phần đất ông Y Km Mlô quản lý, sử dụng và đường đất; phía bắc giáp đường 

đất; 
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Trên đất có 585 cây cà phê trồng năm 1996, bị chặt 428 cây (đã nuôi chồi 

năm thứ 3) còn lại 157 cây trồng từ năm 1996; 50 cây sầu riêng trồng năm 2022, 

01 cây dâu, 01 cây trứng gà trồng năm 2019, 01 cây ổi trồng năm 2021, 03 cây 

muồng trồng năm 2022, 01 cây cóc trồng năm 2022. 

Tổng giá trị tài sản gồm quyền sử dụng đất và các cây trồng trên diện tích 

đất 12.450,6m
2
, có giá trị theo giá thị trường là 1.307.313.000 đồng. 

Phần diện tích đất ông Y Km Mlô đang quản lý, sử dụng không có tranh 

chấp là 8270,5m
2
 trong đó diện tích nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số H 002942 là 7520,53m
2
, phần chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 

749,97m
2
. 

 [2.2] Xét việc xác lập giấy sang nhượng đất rẫy cà phê ngày 17/5/1999: 

Căn cứ các tài liệu chứng cứ được thu thập, lời trình bày của các đương sự, 

người làm chứng, nhận thấy việc ông Y Km cho rằng giữa ông và ông Y K Niê có 

lập hợp đồng giao khoán đất bằng miệng, giao cho ông Y K làm diện tích đất rẫy 

14.330m
2
 đất rẫy cà phê trong thời hạn 07 năm (từ năm 1999 đến năm 2006) với 

số tiền là 48.000.000 đồng, thời hạn giao trả đất đến năm 2007 thì ông Y K Niê 

phải trả lại rẫy cà phê là không có cơ sở, vì ông Y Km không cung cấp được chứng 

minh có việc giao khoán thuê rẫy cà phê, không được bị đơn thừa nhận. Thực tế 

ông Y K Niê đã nhận và sử dụng ổn định diện tích đất theo hiện trạng là 

12.450,6m
2 

từ năm 1999 nhưng đến năm 2013 ông Y Km mới khởi kiện tại Toà án 

vì cho rằng chỉ giải quyết nội bộ trong dòng tộc. Do đó có cơ sở xác định không có 

việc giao khoán rẫy cà phê giữa ông ông Y Km và ông Y K là phù hợp.  

[2.3] Xét hình thức giấy sang nhượng đất rẫy ngày 17/5/1999 và giấy giao 

tiền mua rẫy ngày 21/5/1999. 

Giấy sang nhượng đất rẫy ngày 17/5/1999 và giấy giao tiền mua rẫy cà phê 

ngày 21/5/1999 đều được lập thành văn bản viết tay, nội dung thể hiện việc sang 

nhượng đất rẫy cà phê thực chất là chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng 

không được công chứng, chứng thực, chỉ có xác nhận của thôn trưởng. Tuy nhiên, 

thực tế bị đơn đã bàn giao đất cho ông Y K quản lý, sử dụng từ thời điểm lấp giấy 

sang nhượng, ông Y K đã sử dụng đất ổn định, canh tác, trồng các loại cây trồng 

lâu năm trên đất. Việc ông Y Km (A Ma En) không đồng ý chữ viết trong giấy 

sang nhượng, kết luận giám định chữ viết trong giấy sang nhượng thể hiện chữ “A 

Ma En” trong giấy sang nhượng và giao tiền mua rẫy cà phê không do cùng một 

người viết ra. Tuy nhiên, căn cứ việc bàn giao đất, nội dung giấy sang nhượng đất 

rẫy cà phê, giấy giao tiền mua đất, lời khai của người làm chứng có cơ sở xác định 

bản chất của hợp đồng và giao dịch đã thể hiện ý chí của ông Y Km (A Ma En) là 

sang nhượng đất cho ông Y K Niê vì người làm chứng là ông Y S Mlô (tên thường 

gọi là A Ma Phen) là người viết giúp giấy sang nhượng đất rẫy cà phê lập ngày 

17/5/1999 và giấy giao tiền mua rẫy cà phê ngày 21/5/1999, vì ông Y Km và bà H 

B không biết chữ nên ông bà đồng ý để ông Y S Mlô viết hộ chữ A Ma En ở mục 

người sang nhượng tại giấy sang nhượng rẫy lập ngày 17/5/1999 và mục người 

nhận tại giấy giao tiền mua rẫy cà phê lập ngày 21/5/1999, sau đó đến gặp thôn 
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trưởng tại thời điểm đó xác nhận việc sang nhượng. Ngoài ra, căn cứ biên bản xác 

minh giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường tại khu vực Buôn Drah, xã C, 

huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk tại thời điểm năm 1999 có giá khoảng 20.000.000 

đồng/ha. Do dó việc sang nhượng đất rẫy cà phê giữa vợ chồng ông Y Km (A Ma 

En) và vợ chồng ông Y K Niê (A Ma Ng) là có thật. 

[2.4] Xét việc thực hiện hợp đồng: Từ thời điểm lập giấy sang nhượng đất 

rẫy cà phê, sau đó là giấy giao tiền mua rẫy cà phê thì ông Y Km đã bàn giao đất 

trên thực địa cho ông Y Km quản lý sử dụng, canh tác, ông Y K đã trồng thêm cây 

trồng lâu năm và bên chuyển nhượng là ông Y Km không phản đối và cũng không 

bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của 

Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là phù hợp với tiểu 

mục b3, mục 2.3 phần II của Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 

của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, hướng dẫn áp dụng pháp luật 

trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình. Căn cứ biên bản xác 

minh thấy rằng đất đang tranh chấp giữa ông Y K Niê và ông Y Km phù hợp với 

quy hoạch đất nông nghiệp, nguồn gốc đất thuộc lâm trường C, sau đó các hộ dân 

tự khai phá, trồng cà phê, đất có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

nếu không có tranh chấp. Tại văn vản thoả thuận về việc làm thủ tục chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và giao tiền ngày 13/6/2019 giữa ông Y Km, bà H B 

Niê và ông Y K Niê đã ghi nhận thoả thuận, theo đó ông Y Km có nghĩa vụ phối 

hợp, hợp tác với nhau trong việc ký các giấy tờ có liên quan làm thủ tục chuyển 

nhượng toàn bộ diện tích 12.000m
2 

(1,2ha) trong đó có phần diện tích thuộc giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số H 002942, thửa đất số 30, tờ bản đồ số 17 và 

một phần diện tích chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Buôn Dr, 

xã C, huyện Kb, chậm nhất trong thời gian 02 tháng kể từ ngày 13/6/2019, sau khi 

ông Y K được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử đất thì ông Y 

Kung Niê thế chấp vay Ngân hàng và ông Y K Niê có nghĩa vụ giao cho ông Y 

Km Mlô số tiền 200.000.000 đồng, quá đó thấy rằng khi ký văn bản thoả thuận này 

ông Y Km đã thể hiện rõ ý chí của việc xác nhận có việc sang nhượng đất có ông 

Y K. Vì vậy, việc ông Y K Niê yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất (giấy sang nhượng đất rẫy cà phê ngày 17/5/1999) là có căn cứ 

chấp nhận. 

[2.5] Xét việc trả tiền chuyển nhượng quyền sử dụng, ông Y K Niê cho 

rằng đã theo thoả thuận sang nhượng thì số tiền sang nhượng là 48.000.000 đồng, 

được ông Y Km bớt 1.000.000 đồng, ông còn phải trả số tiền 47.000.000 đồng và 

đã trả đủ số tiền này cho ông Y Km là không phù hợp, vì căn cứ giấy giao tiền mua 

rẫy cà phê ngày 21/5/1999 chỉ thể hiện ông Y K đã đưa cho ông Y Km (bên nhận 

A Ma En) số tiền 40.000.000 đồng và có chữ ký của hai bên và người làm chứng, 

còn phần chữ được viết thêm dòng cuối cùng trong giấy có nội dung “đã giao đủ 

số tiền nói trên 47.000.000 đồng” nhưng không có chữ ký của bên nào xác nhận 

việc trả đủ tiền. Do đó chỉ có cơ sở xác định ông Y K đã đưa cho ông Y Km số 

tiền 40.000.000 đồng, tương ứng 83,33 %, còn thiếu 8.000.000 đồng, tương ứng 
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16,67% chưa trả cho ông Y Km nên cần buộc ông Y K phải có nghĩa vụ thanh toán 

số tiền còn thiếu, giá trị đất và tài sản trên đất được định giá là 1.307. 313.000 

đồng x 16,67% = 217.929.000 đồng (đã làm tròn số tiền) để đảm bảo quyền và lợi 

ích hợp pháp của các bên là phù hợp. 

 [2.5] Từ những phân tích nhận định trên, có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất (giấy sang nhượng đất rẫy cà phê ngày 17/5/1999), buộc bị đơn phải 

thực hiện thủ tục sang nhượng cho nguyên đơn đối với diện tích đất theo hiện trạng 

là 12.450,6m
2
, trong diện tích 12.450,6,m

2
 gồm hai phần: Phần diện tích nằm trong 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 002942 là 7223,5m
2
, phần chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 5227,1m
2
 có đặc điểm như kết quả xem xét, 

thẩm định tại chỗ là có căn cứ cần chấp nhận. Buộc ông Y K, bà H Lg có nghĩa vụ 

trả cho ông Y Km số tiền 217.929.000 đồng tương ứng với giá trị chuyển nhượng 

chưa thực hiện là phù hợp.  

[4] Xét yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 109.440.000 đồng của nguyên 

đơn: 

Căn cứ các tài liệu chứng cứ do Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kb 

(cũ) thu thập đã có cơ sở xác định vào ngày 07/02/2020 ông Y Km Mlô, bà H B 

Niê đã tự ý thuê ông Nguyễn Kim Ch đến diện tích đất rẫy do ông Y K Niê quản 

lý, sử dụng (phần chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đang có 

tranh chấp về việc sang nhượng để dọn dẹp, san bằng, múc hố trồng mới lại cây cà 

phê không có sự đồng ý của ông Y K Niê, đến ngày 09/02/2020 ông Châu thuê lại 

anh Y Kh Mjao đến tại diện tích rẫy nêu trên và dùng máy cưa, cưa lốc, cắt cành 

cây cà phê do ông Y K quản lý, canh tác, đầu tư, chăm sóc, gây thiệt hại 428 cây 

cà phê Robusta trồng từ năm 1999, tổng giá trị theo định giá là 109.440.000 đồng. 

ÔngY K Niê đã làm đơn tố cáo đến Công an huyện Kb yêu cầu giải quyết xử lý 

ông Y Km Mlô về hành vi huỷ hoại tài sản. Ngày 27/4/2020 cơ quan cảnh sát điều 

tra Công an huyện Kb có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin báo tội phạm số 

626/TB-ĐTTH, cho rằng hành vi của ông Y Km Mlô không cấu thành tội phạm 

nên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Y Km. Thấy rằng bị 

đơn có lỗi trong việc chặt bỏ các cầy trồng trên đất của nguyên đơn đang quản lý, 

sử dụng, đầu tư, chăm sóc mà không có sự đồng ý của nguyên đơn nên việc 

nguyên đơn ông Y K yêu cầu bị đơn phải bồi thường số tiền giá trị tài sản bị thiệt 

hại đối với 428 cây cà phê với số tiền 109.440.000 đồng là có căn cứ cần chấp 

nhận. 

[5] Về chi phí tố tụng: Căn cứ các Điều 157, 158, 165 và Điều 166 của Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

Nguyên đơn đã nộp tạm ứng số tiền chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và 

định giá tài sản là 9.500.000 đồng, đã chí phí xong, do yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải có nghĩa vụ hoàn trả lại số tiền 

9.500.000 đồng cho nguyên đơn là phù hợp. 
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[6] Về án phí: Căn cứ khoản 1 Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sư; khoản 2 

Điều 26, điểm b khoaûn 3 Ñieàu 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngaøy 

30/12/2016 cuûa Ủy ban thöôøng vuï Quoác hoäi quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng aùn phí và leä phí Toøa aùn. 

Bị đơn phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự không có giá ngạch và án phí 

dân sự có giá ngạch số tiền 5.472.000 đồng (theo mức tính 109.440.000 đồng x 

5%) là phù hợp.  

 Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch số tiền 

10.896.450 đồng đối với nghĩa vụ phải thực hiện (theo mức tính 217.929.000 đồng 

x 5%) là phù hợp, được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng đã nộp tạm ứng án phí 

theo biên lai số AA/2019/0018580 ngày 22/02/2021 và số tiền 2.736.000 đồng đã 

nộp tạm ứng án phí theo biên lai thu tạm ứng án phí số 60AA/2021/0007577 ngày 

22/11/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk (nay là Phòng 

Thi hành án dân sự khu vự 8 – Đắk Lắk) là phù hợp. Ông Y K Niê còn phải nộp số 

tiền án phí là 7.860.450 đồng.  

Vì caùc leõ treân: 

QUYEÁT ÑÒNH 

Căn cứ: Khoản 3 Ñieàu 26; ñieåm a khoản 1 Ñieàu 35; ñieåm a khoản 1 Ñieàu 

39; các Điều 157, 158, 165, 166, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ các Điều 414, 502, 503, 584, 585, 589, 697 và 700 của Bộ luật dân 

sự; Điều 106 và Điều 127 của Luật đất đai năm 2003; Khoản 1 Điều 147 của Bộ 

luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26, điểm b khoaûn 3 Ñieàu 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngaøy 30/12/2016 cuûa Ủy ban thöôøng vuï Quoác hoäi quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng aùn phí và leä phí Toøa 

aùn. 

Tuyeân xöû:  

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Y K Niê.  

- Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (giấy sang nhượng 

đất rẫy cà phê lập ngày 17/5/1999) giữa vợ chồng ông Y K Niê, bà H Lg Mlô và 

vợ chồng ông Y Km, bà H B Niê, đối với diện tích đất theo hiện trạng là 

12.450,6m
2
 tại Buôn Dr, xã C, huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk (nay là Buôn Dr, xã Kb, 

tỉnh Đắk Lắk), trong đó có một phần diện tích thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ số 

17 là 7223,5m
2
, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 002942, do Uỷ 

ban nhân huyện Kb cấp ngày 30/12/1996 cho hộ ông Y Km Mlô và diện tích chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 5227,1m
2
.  

- Diện tích đất 7223,5m
2
, có vị trí tứ cận: Phía đông giáp phần đất chưa có 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (diện tích 5227,1m
2
); phía tây giáp đất ma súp, 

ông Y L; phía nam giáp phần đất ông Y Km Mlô quản lý, sử dụng; phía bắc giáp 

đường đất. 
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- Diện tích đất 5227,1m
2
 có vị trí tứ cận:  Phía đông giáp đất ông Y S; phía 

tây giáp phần đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (7223,5m
2
); phía nam 

giáp phần đất ông Y Km Mlô quản lý, sử dụng và đường đất; phía bắc giáp đường 

đất. 

- Buộc vợ chồng ông Y Km Mlô, bà H B Niê có nghĩa vụ phối hợp cùng vợ 

chồng ông Y K Niê, bà H Lg Mlô thực hiện thủ tục sang tên giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; đương sự có quyền liên hệ cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật. 

 - Buộc nguyên đơn ông Y K Niê và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

bà H Lg Mlô có nghĩa vụ trả cho ông Y Km Mlô và bà H B Niê số tiền 

217.929.000 đồng. 

- Buộc bị đơn ông Y Km Mlô, bà H B Niê có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại 

cho nguyên đơn ông Y K Niê giá trị tài sản bị thiệt hại của 428 cây cà phê là 

109.440.000 đồng.  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu 

cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật dân sự. 

2. Về chi phí tố tụng: Bị đơn ông Y Km Mlô, bà H B Niê có nghĩa vụ trả lại 

cho nguyên đơn ông Y K Niê số tiền 9.500.000 đồng chí phí xem xét, thẩm định 

tại chỗ và định giá tài sản. 

3. Veà aùn phí: Bị đơn ông Y Km Mlô, bà H B Niê phải chịu 300.000 đồng án 

phí dân sự không có giá ngạch và án phí dân sự có giá ngạch số tiền 5.472.000 

đồng. 

 - Nguyên đơn ông Y K Niê phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch số 

tiền 10.896.450 đồng, được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng đã nộp tạm ứng án 

phí theo biên lai số AA/2019/0018580 ngày 22/02/2021 và số tiền 2.736.000 đồng 

đã nộp tạm ứng án phí theo biên lai thu tạm ứng án phí số 60AA/2021/0007577 

ngày 22/11/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Kb, tỉnh Đắk Lắk (nay là 

Phòng Thi hành án dân sự khu vự 8 – Đắk Lắk). Ông Y K Niê còn phải nộp số tiền 

án phí là 7.860.450 đồng.  

Về quyền kháng cáo: Nguyeân ñôn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

có mặt tại phiên tòa coù quyeàn khaùng caùo aùn sơ thẩm trong thôøi haïn 15 ngaøy keå töø 

ngaøy tuyeân aùn. Bị đơn vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy 

định của pháp luật. 
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Tröôøng hôïp baûn aùn, quyeát ñònh ñöôïc thi haønh theo quy ñònh taïi Ñieàu 2 

Luaät thi haønh aùn daân söï thì ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn daân söï, ngöôøi phaûi thi haønh 

aùn daân söï coù quyeàn thoaû thuaän thi haønh aùn, quyeàn yeâu caàu thi haønh aùn, töï 

nguyeän thi haønh aùn hoaëc bò cöôõng cheá thi haønh aùn theo quy ñònh taïi caùc Ñieàu 6, 

7, 7a vaø Điều 9 Luaät thi haønh aùn daân söï; thôøi hieäu thi haønh aùn ñöôïc thöïc hieän 

theo quy ñònh taïi Ñieàu 30 Luaät thi haønh aùn daân söï. 

 

Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Đắk Lắk;                                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND khu vực 8 - Đắk Lắk; 

- Các đương sự;                                                         

- Phòng THADS khu vực 8 - Đắk Lắk;                                     (đã ký, đóng dấu) 

- Lưu hồ sơ, Văn phòng.                                                                               

                                                                                    

                                                                                                                     Hoàng Văn Vân 

 

 

 

 

 

 

   
 


